	BỘ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

	Số: 2229/BXD-QHKT
V/v báo cáo công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại địa phương
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013


	Kính gửi: 
	- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh



Thực hiện Nghị quyết số 40/2012/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII trong đó có nội dung “khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý đô thị, có kế hoạch rà soát tổng thể công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trong cả nước để có những điều chỉnh cần thiết”, Bộ Xây dựng đang tiến hành xây dựng Đề án “Rà soát tổng thể tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước”. Đối tượng rà soát bao gồm các quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù: khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn ...và quy hoạch đô thị. 

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp lý và khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại đối với các quy hoạch từ khâu lập đồ án đến khâu tổ chức thực hiện theo quy hoạch; Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực của chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch, tư vấn quy hoạch; Đề xuất các vấn đề liên quan hoàn thiện tới hệ thống thể chế trong lĩnh vực quy hoạch; Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Trên cơ sở Đề án rà soát tổng thể công tác quy hoạch, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để nâng cao chất lượng quy hoạch và nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch.

Để xây dựng đề án đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) báo cáo về công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình gồm những nội dung sau:
1. Tổng hợp các số liệu về công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại địa phương. Bảng biểu số liệu thực hiện theo  biểu số 07/ BCĐP và biểu số 08/BCĐP  tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng  Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng (phụ lục kèm theo). 

2. Đánh giá việc áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm, pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn) trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bao gồm cả nội dung, chất lượng của đồ án quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch, thành phần và nội dung hồ sơ, công tác thẩm định.v.v. Nêu rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc và đề xuất các biện pháp để khắc phục.
3. Đánh giá công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị việc theo chức năng nhiệm vụ. Đánh giá việc tổ chức lập thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và nêu các kiến nghị, đề xuất của địa phương (cơ chế triển khai, nguồn lực thực hiện và các kiến nghị đề xuất khác có liên quan). 

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2013 để tổng hợp, trong quá trình lập báo cáo có vướng mắc, xin liên hệ với Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng), số điện thoại: 04.39760271 (máy lẻ 208); Email: vuktqh.moc@gmail.com.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KTQH. Minh

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký
Phan Thị Mỹ Linh


PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số       /BXD-QHKT ngày     /10/2013 của Bộ Xây dựng)

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Cách ghi bảng biểu đề nghị tham khảo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng  Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.
	Biểu số: 07/BCĐP

Ban hành theo Thông tư  số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/12, 15/3 năm sau
	QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

(Năm)

	 Đơn vị báo cáo:

 Sở Xây dựng..........

 Đơn vị nhận báo cáo:

 Bộ Xây dựng 



	
	
	

	A. Báo cáo về quy hoạch vùng tỉnh
MMã số
Năm phê duyệt
Tổng diện tích 
đất xây dựng đô thị theo quy hoạch (ha)
Tổng diện tích 
đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)
Ghi chú
A

B

C

1

2

3

1. Quy hoạch vùng tỉnh

01

B. Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng 

Mã số

Quy hoạch chung                  xây dựng

Quy hoạch chi tiết            xây dựng

Năm phê duyệt

Diện tích 
quy hoạch             ( ha )

Số lượng 
đồ án

Diện tích 
quy hoạch ( ha  )

A

B

C

1

2

3

I. Khu kinh tế

01

 
 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

…..

…
 

 

 

 

II. Khu Công nghiệp tập trung
 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

…..

…
 

 

 

 

III. Khu Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấp quốc gia
 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

…..

…
 

 

 

 

IV. Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia
 

 

 

 

 

1. Khu A

 

 

 

 

 

2. Khu B

 

 

 

 

 

…..

…
 

 

 

 

V. Khu chức năng cấp quốc gia khác

1. Khu A

2. Khu B

…..

…
C. Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết  1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500


	
	Mã số
	Số lượng đồ án
	Diện tích  quy hoạch               

( ha )
	Tỷ lệ phủ kín QHPK, QHCT đô thị
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I. Đô thị A 
	01
	 
	 
	 
	 

	1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. QH chi tiết 1/500
	 
	 
	 
	 
	 


	II. Đô thị B 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. QH phân khu (QH chi tiết 1/2000)
	 
	 
	 
	 
	 

	2. QH chi tiết 1/500
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Đô thị C 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	…
	 
	 
	 
	 

	D. Báo cáo về quy hoạch xây dựng nông thôn

	
	
	

	
	Mã số
	Số xã của tỉnh/thành phố 
	Số xã có quy hoạch được phê duyệt
	Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn 
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3=2/1
	4

	Tổng số
	01
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	Ngày ... tháng ... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)


	Biểu số: 08/BCĐP

Ban hành theo Thông tư  số

06/TT-BXD ngày 10/10/2012 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo: 15/6, 15/12, 

15/3 năm sau
	DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÔ THỊ
(6 tháng, năm)
	        Đơn vị báo cáo:

        Sở Xây dựng.............

        Đơn vị nhận báo cáo:

        Bộ Xây dựng 




	
	Mã số
	Năm phê duyệt QHC
	Diện tích đất toàn đô thị (ha)
	Diện tích nội thành/nội thị (ha)
	Diện tích đất xây dựng đô thị theo QHC được duyệt (ha)
	Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo (ha)
	Trong đó đối với khu vực nội thị

	
	
	
	
	
	
	
	Đất cây xanh (ha)
	Đất giao thông (ha)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đất bến bãi đỗ xe (ha)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Thành phố trực thuộc trung ương
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Các quận nội thành 
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đô thị trực thuộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại III
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại IV
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại V
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tỉnh …………….
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại I
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại II
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại III
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại IV
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại V
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	
	
	
	Ngày ..... tháng .... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi tên)


Công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn trong thời gian qua đã thực sự góp phần quan trọng trong việc tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng và cả nước; là cơ sở để kế hoạch hóa đầu tư; phân bổ nguồn lực, giúp địa phương có công cụ để xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn.


Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề tồn tại trong việc lập và quản lý công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị:


- Sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các Luật, nghị định (Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật đất đai, Nghị định 92/2006/NĐ-CP, . . .), giữa hệ thống các văn bản pháp luật về quy hoạch, ảnh hưởng đến việc quản lý và hiệu quả công tác thực hiện quy hoạch.


- Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn còn chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt trong việc cải tạo, tái thiết đô thị dẫn đến khó khăn trong quản lý phát triển đô thị.


- Các quy định về chế tài xử lý vi phạm trong công tác quy hoạch còn chưa cụ thể và đủ mạnh, làm cho việc thực hiện pháp luật đôi khi còn chưa nghiêm túc và tùy tiện.


- Kinh phí dành cho công tác quy hoạch còn hạn chế, dẫn đến quy hoạch còn chậm và thiếu. Đặc biệt là việc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị còn chậm so với yêu cầu quản lý và phát triển, dẫn đến hạn chế tốc độ đầu tư, nhiều dự án thực hiện không theo quy hoạch gây lãng phí nguồn lực. 


- Năng lực tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch tại các cấp, đặc biệt là tại địa phương: việc công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt còn nặng về hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân; việc cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được triển khai đồng bộ, đầy đủ dẫn đến khó khăn trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng.

Chính vì những lý do nêu trên, để đánh giá được cụ thể những tồn tại và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch trong thời gian tới
Sau khi Luật Xây dựng (2003) được ban hành và có hiệu lực, Quốc hội đã ban hành nhiều  có liên quan đến Luật Xây dựng trong đó có Luật Quy hoạch đô thị (2009). Một số nội dung của Luật quy hoạch đô thị (2009) còn có nhiều quy định trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Xây dựng (2003). Vì vậy cần phải có sự điều chỉnh các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan (Luật, Nghị định, Thông tư) để đảm bảo tính liên thông giữa các văn bản pháp luật.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 tại Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 13/6/2012 của Quốc hội nhiệm kỳ thứ XIII và Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tiến hành soạn thảo dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi. Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được Bộ Tư pháp thẩm định, được các thành viên Chính phủ thảo luận, thông qua và trình Quốc hội tại Tờ trình số 306/TTr-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ.

Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình triển khai Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng và tổng hợp số liệu theo bảng được hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm.


1. Rà soát thực trạng công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch (quy hoạch xây dựng vùng, quy hoach chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, . . .) tại các tỉnh, thành phố. 


2. Rà soát hệ thống các văn bản pháp luật về nội dung, sự thống nhất, tính rõ ràng trong các Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, . . .


3. Phân tích, đánh giá việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức các cấp ở địa phương đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.


4. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện công tác quy hoạch (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, . . .); những hạn chế, bất cập còn tồn 

tại trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (từ Trung ương đến địa phương và theo từng nhóm vấn đề).


5. Những kiến nghị, định hướng xử lý:


- Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch


- Đối với công tác quản lý quy hoạch


- Đối với việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản pháp luật (của Trung ương và địa phương).


- Cải cách cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự tại các cấp ở địa phương.
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1

